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1 Có 2 bộ hồ sơ ngày 14/01/2023 (01 bộ hồ sơ điều dưỡng không ký) 202301 RƠ CHÂM DJAK 01/01/1953 CK2646421865374 14/01/2023 09:03 14/01/2023 11:47 Viêm da cơ địa; TD Nhiễm giun sán;

2 Có 2 bộ hồ sơ ngày 13/01/02/2023 khác điều dưỡng ký; kết quả kèm theo không đủ 202301 ĐINH TƯIH 01/01/1952 CK2646422955920 13/01/2023 14:20 13/01/2023 15:47
Viêm dạ dày/ Tăng huyết áp/ TD rối loạn 

lipit máu/ Suy nhược;
1

3
Có 2 bộ hồ sơ ngày 14/01/02/2023 khác điều dưỡng ký; các chi phí đề thanh toán có khác 

ngày, kết quả kèm theo không đủ
202301 ĐINH TƯIH 01/01/1952 CK2646422955920 14/01/2023 07:46 14/01/2023 10:47

Rối loạn lipit máu; U xơ tiền liệt tuyến; Tăng 

huyết áp; Thoái hóa cột sống cổ;
1

4 Có 2 bộ hồ sơ ngày 14/01/2023 khác điều dưỡng ký, khác chỉ định xét nghiệm 202301 KPĂ HNUIH 30/06/1953 DT2646422464143 14/01/2023 07:55 14/01/2023 11:17 Viêm đa khớp; Tăng huyết áp; Hạ canxi máu; 2

5
Có 2 bộ hồ sơ ngày 18/01/2023 khác điều dưỡng ký, thiếu tên xét nghiệm trong mẫu 

01/KBCB
202301 YƠK 01/01/1943 DT2646423054178 18/01/2023 07:35 18/01/2023 15:00 Viêm đường tiết niệu; Sỏi thận; 21

6 Có 2 bộ hồ sơ ngày 14/01/2023 khác điều dưỡng ký, khác chỉ định xét nghiệm 202301 KSOR BHEM 15/01/1956 GB4646421668109 14/01/2023 07:42 14/01/2023 10:50
Viêm phế quản; Viêm dạ dày; Suy nhược cơ 

thể;
2

7 Có 2 bộ hồ sơ ngày 10/01/2023 khác chỉ định xét nghiệm 202301
NGUYỄN THỊ 

THÁI
19/09/1957 GD4646422314431 10/01/2023 08:01 10/01/2023 15:23 Cơn đau thắt ngực/ Suy nhược cơ thể; 1

8 Có 2 bộ hồ sơ ngày 08/02/2023 khác điều dưỡng ký 202302 BY ĨT 01/01/1942 BT2646421803513 08/02/2023 08:11 08/02/2023 11:19 Tăng huyết áp thứ phát khác; 20

9 Có 2 bộ hồ sơ ngày 08/02/2023 khác điều dưỡng ký 202302 DJÃI 01/01/1966 DT2646421833741 08/02/2023 08:04 08/02/2023 11:15 Viêm gan mạn, không đặc hiệu;

10
Có 2 bộ hồ sơ ngày 08/02/2023 khác điều dưỡng ký, khác kế toán viện phí ký, khác ngày 

giờ trả kết quả xét nghiệm
202302 NGLÔI 01/01/1965 DT2646422037667 08/02/2023 07:56 08/02/2023 11:11 Viêm phế quản mạn tính đơn thuần;

11 Có 2 bộ hồ sơ ngày 08/02/2023 khác điều dưỡng ký, khác kế toán viện phí ký 202302 HMƠNH 01/01/1956 DT2646422045097 08/02/2023 07:59 08/02/2023 11:14 Viêm đa khớp không xác định; 20

12 Có 2 bộ hồ sơ ngày 08/02/2023 khác điều dưỡng ký, khác kế toán viện phí ký 202302 GRƯNH 20/05/1952 DT2646422046106 08/02/2023 08:14 08/02/2023 11:20
Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc 

insuline (Chưa có biến chứng);
21

13
Có 2 bộ hồ sơ ngày 08/02/2023 khác điều dưỡng ký, khác Bác sỹ khám, khác kỹ thuật 

viên ký 
202302 RMAH H' KƠNH 02/01/1950 DT2646422936256 08/02/2023 08:06 08/02/2023 11:16

Viêm phế quản mạn tính đơn thuần;TD  

nhiễm giun sán;

14
Có 2 bộ hồ sơ ngày 08/02/2023 khác điều dưỡng ký, khác kế toán viện phí ký, khác chỉ 

định xét nghiệm
202302 IT 01/01/1952 DT2646423053890 08/02/2023 08:12 08/02/2023 11:19 Viêm phế quản cấp, không phân loại;

15
Có 2 bộ hồ sơ ngày 08/02/2023 khác điều dưỡng ký, khác kế toán viện phí ký, khác chỉ 

định xét nghiệm
202302 RƠ Ô HLUAN 05/08/1945 HN2646422656731 08/02/2023 07:51 08/02/2023 11:08

Các thoái hoá cột sống khác;Viêm dạ dày cấp 

khác;
10
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